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Tiết 16  : ÔN TẬP

I. Mục tiêu
1.Kiến thức: 
-Củng cố, hệ thống hóa các kiến thức các thí nghiệm của MEN ĐEN. 
- Củng cố các kiến thức về NST, phân bào 
-Vận dụng kiến thức để giải các bài tập lý thuyết, các bài tập tính toán có liên quan và giải thích các hiện tượng trong thực tiễn.
2. Năng lực 
2.1 Năng lực chung
+ Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, tìm kiếm thông tin trả lời các câu hỏi, thực hiện được các nhiệm vụ học tập.
+ Giải quyết vấn đề: Phân tích và giải quyết được tình huống học tập; tình huống khi thảo luận.
+ Hợp tác: Phân công nhiệm vụ, trao đổi thông tin cùng giải quyết các nhiệm vụ học tập, hình thành kĩ năng làm việc nhóm.
2.2. Năng lực riêng
- Năng lực khoa học: Tìm kiếm thu nhận thông tin liên quan đến NST
- Năng lực thẩm mỹ: Thiết kế bài thuyết trình, vẽ sơ đồ tư duy,  thiết kế mô hình minh họa 
3. Phẩm chất
-Trách nhiệm: Làm việc nghiêm túc, tự giác, tích cực, hợp tác trong học tập. 
-Chăm chỉ: Sôi nổi hào hứng trong các bài tập giải trí.Tích cực tham gia các hoạt động học tập
-Trung thực: Đưa thông tin chính xác, có dẫn chứng.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1.Giáo viên: 
-Nghiên cứu nội dung bài: Nghiên cứu SGK, tài liệu tham khảo, soạn bài theo hướng tổ chức hoạt động học cho học sinh. Có thể dự kiến chia nhóm và dự kiến câu trả lời cho các câu hỏi. 
- Chuẩn bị phương tiện dạy học: Máy tính
2. Học sinh:
- Sơ đồ tư duy tóm tắt kiến thức chương I và chương II
+ Nhóm 1, 2: Tóm tắt kiến thức chương I
+ Nhóm 3, 4: Tóm tắt kiến thức chương II.
-SGK và các dụng cụ học tập cá nhân.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. HOẠT ĐỘNG 1: Mở đầu
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV giao nhiệm vụ từ tiết trước):
- GV yêu cầu HS trình bày tóm tắt kiến thức tổng kết bằng sơ đồ tư duy (đã chuẩn bị ở nhà).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ ( HS thực hiện trước ở nhà)
Bước 3: Báo cáo thảo luận:
- GV cho học sinh nộp sản phẩm trên Padlet.
- GV  gọi đại diễn các nhóm  trình bày 
- HS khác nhận xét bổ sung. 
Bước 4:  Đánh giá
- GV cho HS đánh giá  chéo theo bảng sau đánh giá sau:
	





  Nhóm
	Nội dung
	Hình thức
	Thuyết trình
	Sáng tạo

	
	Đầy đủ đủ nội dung kiến thức của chương, chọn lọc các từ khóa hợp lí, dễ hiểu.      
              (5đ)
	Đẹp mắt, bố trí các nhánh chính, nhánh phụ hợp lý, khoa học. 
       (2đ)
	Trình bày to, rõ ràng, lưu loát, trả lời được câu hỏi mà nhóm khác và giáo viên đưa ra
        (2đ)
	Thiết kế khung sơ đồ tư duy sáng tạo, độc đáo. 
   (1đ)

	Nhóm 1
	
	
	  
	


	Nhóm 2
	
	
	
	

	Nhóm 3 
	
	
	
	

	Nhóm 4
	
	
	
	


- GV đánh giá cho điểm các nhóm.

	

	2. HOẠT ĐỘNG 2. Luyện tập

	B1.Giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu 100% HS trong lớp  tham gia trò chơi, trò chơi gồm 3 hành trình leo núi tương ứng với 3 ngọn núi có độ cao tăng dần ( Đỉnh Ngọc Hoa cao 1131m, đỉnh Tản Viên cao 1227m, đỉnh Vua cao 1296m). Để chinh phục được mỗi ngọn núi HS phải trả lời được 5 câu hỏi tương ứng. HS nào trả lời sai sẽ dừng lại. 
- GV lưu ý ở hành trình thứ 2 sẽ có nhóm Cứu trợ (gồm 3 HS giỏi) sẽ tư vấn để các bạn tham gia chơi trả lời câu hỏi.
 B2.Thực hiện nhiệm vụ: HS tham gia chuẩn bị 4 miếng bìa ghi tương ứng 4 đáp án A, B, C, D và tham gia trò chơi theo yêu cầu của giáo viên.
B3. Báo cáo, thảo luận: GV yêu cầu 100% HS  giơ đáp án khi thời gian kết thúc
 B4.Kết luận: trao phần thưởng cho HS chiến thắng.

	+ Hành trình 1: “Chinh phục đỉnh Ngọc Hoa”.  cao 1131 m
Câu 1.  Phương pháp nghiên cứu độc đáo của Men Đen có tên là
A. phương pháp lai phân tích                       B. phương pháp lai thuận nghịch.
C. phương pháp phân tích các thế hệ lai        D. phương pháp lai kinh tế
Câu 2.  Khi nghiên cứu Di truyền Men Đen đã thành công nhất khi sử dụng đối tượng nào sau đây ?
A.Chuột bạch       B. Đậu Hà lan               C. Ruồi giấm               D. Bí ngô
Câu 3: Trong quá trình nguyên phân, sự tự nhân đôi của NST diễn ra ở kì nào?
A. Kì trung gian    B. Kì đầu                  C. Kì giữa               D. Kì sau
Câu 4: Ở kì giữa của quá trình nguyên phân, các NST kép xếp thành mấy hàng trên mặt phẳng xích đạo?
   A. 1 hàng             B. 2 hàng                    C. 3 hàng                D. 4 hàng
Câu 5: Bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính qua các thế hệ nhờ
A. Giảm phân và thụ tinh                                   B. Nguyên phân và giảm phân.
C. Nguyên phân, giảm phân và thụ tinh.            D. Nguyên phân và giảm phân.

	+ Hành trình 2: “Chinh phục đỉnh Tản Viên”.  cao 1227 m
Câu 1. Kiểu gen Aa khi phát sinh giao tử bình thường sẽ cho :
A. Giao tử A và A             B. Giao tử a và a    
C. Giao tử AA và aa         D. Giao tử A và a
Câu 2 :Trong các phép lai dưới đây, đâu là phép lai phân tích ?
A.AaBb x AaBb .      B. AaBB	x AaBB .   
C. AaBb x aabb .       D .AABb x aaBb .
Câu 3: Hiện tượng xảy ra trong giảm phân nhưng không có trong nguyên phân là:
A. Nhân đôi NST      B. Tiếp hợp giữa2 NST kép trong từng cặp tương đồng
   C. Phân li NST về hai cực của tế bào          D. Co xoắn và tháo xoắn NST
Câu 4: Câu có nội dung đúng dưới đây khi nói về người là:
A. Người nữ tạo ra 2 loại trứng là X và Y.  
 B. Người nam chỉ tạo ra 1 loại tinh trùng X.
C. Người nữ chỉ tạo ra 1 loại trứng Y.        
 D. Người nam tạo 2 loại tinh trùng là X và Y.
Câu 5: Nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng di truyền liên kết?
A. Các gen có ái lực lớn sẽ liên kết với nhau.
B. Số lượng NST nhỏ hơn rất nhiều so với số lượng gen.
C. Chỉ có một cặp NST giới tính.
D. Số lượng NST khác nhau tuỳ từng loài.

	+ Hành trình 3: “Chinh phục đỉnh Vua”.  cao 1296 m
Câu 1 :  Phép lai nào dưới đây cho tỉ lệ kiểu hình 1:1:1:1
A.AaBb x aabb .     B. AaBB x aabb .     C.AABb x aabb .  D.AABb x aabb
Câu 2: Từ một noãn bào bậc I trải qua quá trình giảm phân sẽ tạo ra được:
 A. 1 trứng và 3 thể cực    B. 4 trứng  C. 3 trứng và 1 thể cực  D. 4 thể cực
Câu 3: Ở ruồi giấm 2n=8. Một tế bào ruồi giấm đang ở kì sau của nguyên phân. Số NST đơn trong tế bào đó bằng bao nhiêu trong các trường hợp sau?
   A. 4                    B. 8                              C. 16                              D. 32
Câu 4: Trong 1 tế bào sinh dục của1 loài đang ở kỳ giữa I , người ta đếm có tất cả 16 crômatit. tên của loài nói trên là :
   A. Đậu Hà Lan        B. Ruồi giấm     C. Bắp                   D. Củ cải
Câu 5: Ở một loài động vật (2n=40). Có 5 tế bào sinh dục chín thực hiện quá trình giảm phân. Số nhiễm sắc thể có trong tất cả các tế bào con sau giảm phân là:
   A. 300.             B. 200.                C. 100.                     D. 400.

	3. HOẠT ĐỘNG 3. Vận dụng
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ  
GV chiếu câu hỏi và bài tập yêu cầu học sinh thực hiện.
Câu 1: Trình bày thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của Menđen? Căn cứ vào đâu mà Menđen cho rằng các cặp tính trạng trong thí nghiệm của mình phân li độc lập với nhau?
Câu 2: Phân biệt NST giới tính và NST thường? Vẽ sơ đồ về cơ chế NST xác định giới tính ở người.
Tại sao trong cấu trúc dân số tỉ lệ nam: nữ sấp sĩ 1:1
Câu 3: Thế nào nào di truyền liên kết? HIện tượng này đã bổ sung cho quy luật phân li độc lập của Međen như thế nào?
Câu 4: Từ 5 tế bào mầm, qua 3 lần nguyên phân liên tiếp tạo ra các noãn nguyên bào. Các noãn nguyên bào đều trở thành noãn bào bậc 1; các noãn bào bậc 1 đều trải qua quá trình giảm phân hình thành trứng. Theo lí thuyết, quá trình này có thể tạo ra tối đa bao nhiêu trứng ?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ  
 Học sinh trả lời câu hỏi và làm bài tập
Bước 3: Báo cáo thảo luận:
- GV cho học sinh gõ câu trả lời trên Padlet.
- GV HS  trình bày 
- HS khác nhận xét bổ sung. 
Bước 4:  Đánh giá
 - GV cho HS đánh giá đồng đẳng.
  - GV đánh giá, bổ sung.

	* Hướng dẫn học bài ở nhà
- Hoàn thành 3 câu hỏi và bài tập trên thành đề cương ôn tập.
- Ôn luyện 40 câu hỏi sau:
  Câu 1 (VDC): Ở đậu Hà Lan, alen quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen quy định thân thấp. Một cây thân cao thuộc loài này (kí hiệu là cây M) chưa biết kiểu gen. Có bao nhiêu cách sau đây giúp xác định chính xác kiểu gen của cây M?
(I). Cho cây M tự thụ phấn. 
(II). Cho cây M giao phấn với cây thân thấp. 
(III). Cho cây M giao phấn với cây thân cao thuần chủng. 
(IV). Cho cây M giao phấn với cây thân cao có kiểu gen dị hợp. 
  A. 4                         B.  2                  C.   3                     D.  1
Câu 2 (Th): Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có hai loại kiểu gen? 
A. Aa × aa.       B. Aa × Aa.          C. aa × aa.       D. AA × AA.
Câu 3(TH):Ở đậu Hà Lan, xét hai cặp gen phân li độc lập: alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Cây thân cao, hoa đỏ thuần chủng có kiểu gen nào sau đây?
A. AAbb.                   B. AaBb                  C. aaBB.                   D. AABB.
Câu 4 (NB): Cơ thể có kiểu gen nào sau đây được gọi là thể đồng hợp về tất cả các cặp gen đang xét?
A. AabbDD                B. aaBBDd            C. aaBbDD         D. AAbbDD.
Câu 5(NB): Hai trạng thái kiểu hình nào sau đây ở cà chua là một cặp tính trạng tương phản? 
 A. Quả đỏ và quả vàng.            B. Thân cây có lông và lá xẻ thùy.          
 C. Lá xẻ thùy và quả tròn.        D. Lá không xẻ thùy và thân cây có lông.
Câu 6(VD): Cho cây đậu Hà Lan hoa đỏ giao phấn với cây đậu Hà Lan hoa trắng, thu được F1  toàn cây hoa đỏ. Cho các cây F1  tự thụ phấn, thu được F2 gồm 558 cây hoa đỏ và 296 cây hoa trắng. Theo lí thuyết, ở F2  có số cây hoa đỏ đồng hợp chiếm tỉ lệ
A. 2/3                     B. ¼                C. 1/3                                         D.1/2
Câu 7(NB):Cơ thể có kiểu gen nào sau đây được gọi là thể dị hợp về một trong hai cặp gen đang xét? 
A. Aabb.         B. AaBb.            C. aaBB.                                D.aabb.
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